LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
     LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt:
- Viết đoạn văn ngắn giới thiệu tranh (ảnh) về con vật mà em yêu thích
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi, máy tính chiếu nội dung bài học.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* HĐ 1. Khởi động:
 - GV cho lớp hát.
- GV ghi đầu bài lên bảng
* HĐ 2. Thực hành: 
Bài 1.  Viết đoạn văn ngắn giới thiệu tranh (ảnh) về con vật mà em yêu thích 
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra gợi ý hd hs viết được đoạn văn.
a) Hướng dẫn học sinh nói
Gợi ý: 

+  Em nhìn thấy tranh (ảnh) con vật nào? ở đâu?

+ Trong tranh (ảnh) con vật đấy có đặc điểm như thế nào ? 











+ Con vật đó đang làm gì?






+ Em có thích tranh (ảnh) con vật đó không? (Yêu thích, giữ gìn, bảo vệ,…)


+ Nói thành đoạn văn theo gợi ý.
b) Luyện viết
- Lưu ý khí viết câu: 
+ Chữ đầu dòng lùi vào 1 ô
+ Viết hoa các chữ đầu câu
+ Tên người phải viết hoa chữ cái đứng đầu. 
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
* Củng cố, dặn dò.
 - GV nhận xét giờ học.
	
- Cả hát và vận động theo nhạc.
- HS ghi vở.


- 2HS đọc yêu cầu bài


- HS trả lời về nội dung bài.
- Thảo luận N2 giới thiệu tranh (ảnh) về con vật mà em yêu thích theo các câu hỏi gợi ý.
Ví dụ:
+Phòng khách nhà em có treo một bức ảnh một chú chó( mèo, công….) rất dễ thương. 
- Đặc điểm của con vật:
+Chó: trắng tinh, màu vàng, màu đen, đôi mắt to, tròn đen láy. Cái đuôi bông cong tít… 
+Mèo: lông màu xám, đen, trắng tinh. Khuôn mặt tròn xoe, bụ bẫm. Cái tai rũ xuống. Đôi mắt to tròn, cái mũi hồng nhạt rất dễ thương.  ….
+ Công: bộ lông màu xanh lục óng ánh, đỏ đồng, vàng, nâu, mào dài, phần mặt màu vàng và xanh. Đuôi công xoè ra như hai cái nan quạt khổng lồ đủ màu sắc …
- Trong tranh( ảnh):
+ Chú chó đang nở một nụ cười rất tươi.
+ Chú mèo đang liếm chân bên cửa sổ.
+ Chú chim công đang khoe cái đuôi màu xanh múa một vũ điệu đẹp tuyệt trần.
- Em thích bức tranh( ảnh) này, vì nó không chỉ khiến phòng khách nhà em thêm rực rỡ, mà còn giúp em được biết đến và chiêm ngưỡng những con vật xinh đẹp tuyệt trần.
+ HS nói thành đoạn văn.


- Hs thực hành viết đoạn văn  vào vở theo gợi ý.


-Hs chia sẻ bài viết trước lớp.
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I. Yêu cầu cần đạt:
[bookmark: _Hlk187430628]- Làm đúng bài tập chính tả phân biệt uôc/uôt; Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động chứa iêu hay  ươu?
- Tìm được từ chỉ đặc điểm của con vật . Đặt câu nêu đặc điểm về con vật nuôi trong nhà. Phân biệt các từ chỉ hoạt động tạo ra âm thanh, tiếng kêu; các từ chỉ bộ phận của cơ thể động vật.
II. Đồ dùng dạy học:
- Ti vi, chiếu nội dung bài.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	*HĐ1. Khởi động:
- GV cho lớp hát bài hát tự chọn.
- GV dẫn dắt vào bài – ghi đầu bài lên bảng
*HĐ2. Thực hành: 
Bài 1. 


a. Điền uôc hay uôt ?
 gầy g....                         nhem nh....
 chải ch....                       n.... nà
b. Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động chứa iêu hay  ươu?


- GV chữa bài
Bài 2. Tìm từ chỉ đặc điểm của con vật.

- GV chữa bài. 


Bài 3. Đặt 1 câu nói về đặc điểm của con vật nuôi trong nhà.



- GV chữa bài. 
Bài 4: Tìm từ ngữ không cùng  nhóm trong mỗi dãy từ sau:
a. Chỉ hoạt động tạo ra âm thanh của động vật: kêu, rống,vồ, gầm, hí.
b. Chỉ hoạt động săn mồi của động vật: rình mồi, hót, vồ mồi, quắp, tha, đuổi.

c. Chỉ bộ phận cơ thể động vật: đầu, mỏ, rượt, cánh, chân, đuôi.
- GV chữa bài. 
* Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Cả hát và vận động theo nhạc.
- HS ghi vở.


Bài 1.
- HS làm bài vào vở, chia sẻ trước lớp
a.
 gầy guộc        nhem nhuốc
chải chuốt        nuột nà
b.
- ươu: hươu cao cổ, con khướu, ốc bươu, uống rượu….
 - iêu: thả diều, đà điểu. cái niêu, phiếu bé ngoan, trải chiếu…
Bài 2. HS thảo luận N2, làm vào vở.
-  tròn xoe, long lanh, mềm mại, mượt mà, đen nhánh, vàng óng,  nhọn hoắt, béo tròn..v..v..
 Bài 3. HS thảo luận N2, chia sẻ trước lớp. 
VD:  Lông gà con vàng óng.
- Con mèo có đôi mắt tròn xoe. 
- Con trâu có cặp sừng nhọn hoắt.
Bài 4. HS làm cá nhân, chia sẻ trước lớp.
a. Chỉ hoạt động tạo ra âm thanh của động vật: kêu, rống, gầm, hí.
b. Chỉ hoạt động săn mồi của động vật: rình mồi,  vồ mồi, quắp, tha, đuổi.
c. Chỉ bộ phận cơ thể động vật: đầu, mỏ,  cánh, chân, đuôi.



IV. Điều chỉnh sau tiết dạy:
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